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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt định hướng đào tạo  

đối với học viên cao học hệ dân sự Khóa 37  

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 
 

Căn cứ Quyết định số 4640/QĐ-BQP ngày 08/10/2024 của Bộ Quốc phòng về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Học viện 

Kỹ thuật quân sự; 

Căn cứ Quy chế số 4854/QC-HV ngày 15/8/2025 của Học viện Kỹ thuật quân 

sự về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hệ dân sự tại Học viện; 

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Sau đại học tại Tờ trình 

số 1192/TTr-SĐH ngày 12/12/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt định hướng đào tạo đối với học viên cao học hệ dân sự 

Khóa 37 tại Học viện Kỹ thuật quân sự, cụ thể như sau: 

1. Định hướng nghiên cứu: 21 học viên. 

2. Định hướng ứng dụng: 57 học viên. 

(Có Phụ lục I, II kèm theo) 

Điều 2. Phòng Sau đại học chủ trì phối hợp các khoa, viện và đơn vị liên 

quan triển khai, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo đúng quyết định 

được phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đồng chí Trưởng 

phòng Sau đại học, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan và các học viên có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- P13, K11, K22, K24, K31;          

- V2, V4, V6;   

- Lưu: VT, P7 (03). Tha12. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đại tá Chu Anh Mỳ 



Phụ lục I 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 ĐÀO TẠO 

THEO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-HV ngày        /        /2025 của Học viện KTQS) 

 
 
 

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú 

I. Ngành Kỹ thuật điện tử, chuyên ngành Thiết kế vi mạch: 03 học viên. 

1 Vũ Tiến Anh Nam 22/05/1998  

2 Lê Thị Thùy Linh Nữ 13/03/1993  

3 Vương Duy Phú Nam 14/08/1997  

II. Ngành Khoa học máy tính, chuyên ngành Khoa học máy tính: 15 học viên. 

1 Bùi Thị Kiều Anh Nữ 18/08/2000  

2 Vũ Tiến Đạt Nam 15/11/1993  

3 Vũ Đức Độ Nam 11/01/1997  

4 Lê Tiến Dũng Nam 11/11/1994  

5 Lại Thị Hồng Gấm Nữ 20/11/1991  

6 Bùi Hải Hoàng Nam 20/03/2001  

7 Nguyễn Đăng Hưng Nam 22/04/2001  

8 Lê Bá Kiên Nam 20/12/2000  

9 Đào Khắc Kiên Nam 30/07/1997  

10 Phan Hải Linh Nữ 14/03/2000  

11 Hà Nhật Minh Nam 29/02/2000  

12 Đỗ Minh Ngọc Nam 06/11/1993  

13 Ngô Chất Phác Nam 20/01/2000  

14 Nguyễn Thị Minh Thu Nữ 24/08/1997  

15 Trần Nam Trung Nam 20/05/1991  

III. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, chuyên ngành Kỹ thuật y sinh: 

03 học viên. 

1 Nguyễn Minh Giang Nam 28/05/1988  

2 Nguyễn Văn Hải Nam 07/02/1992  

3 Đỗ Xuân Hiệp Nam 19/06/1995  

(Danh sách gồm 21 học viên)./. 



Phụ lục II 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 ĐÀO TẠO 

THEO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-HV ngày        /        /2025 của Học viện KTQS) 

 

 

STT Họ và tên Giới tính  Ngày sinh Ghi chú 

I. Ngành Kỹ thuật hóa học, chuyên ngành Kỹ thuật hóa học: 02 học viên. 

1 Nguyễn Mạnh Dung Nam 01/12/1998  

2 Nguyễn Văn Trí Nam 01/02/1998  

II. Ngành Kỹ thuật hóa học, chuyên ngành Vật liệu năng lượng cao: 11 học viên. 

1 Cù Quang Đạt Nam 02/08/1986  

2 Tạ Minh Đức Nam 21/12/1999  

3 Vũ Văn Hiếu Nam 28/02/2001  

4 Nguyễn Mạnh Huân Nam 11/05/1992  

5 Nguyễn Văn Long Nam 01/09/1995  

6 Vũ Đức Long Nam 11/11/1997  

7 Hồ Sỹ Mại Nam 19/08/1988  

8 Phan Văn Thái Nam 26/06/1989  

9 Vũ Đức Trung Nam 07/06/1997  

10 Đàm Văn Tú Nam 10/09/1989  

11 Nguyễn Đức Yên Nam 16/08/1983  

III. Ngành Cơ kỹ thuật, chuyên ngành Thiết bị bay đặc biệt: 21 học viên. 

1 Bùi Thế Anh Nam 15/09/1995  

2 Nguyễn Hữu Ánh Nam 22/08/1999  

3 Lê Thanh Bình Nam 03/11/2000  

4 Kim Tiến Chung Nam 24/04/1993  

5 Hoàng Đông Đông Nam 22/02/1995  

6 Chu Ngọc Huy Du Nam 05/07/2000  

7 Chu Thái Dương Nam 09/06/1999  

8 Đặng Văn Duy Nam 08/11/1997  

9 Hồ Mạnh Hiếu Nam 28/11/1986  

10 Lương Mạnh Hùng Nam 02/04/1998  

11 Phạm Quang Khánh Nam 10/09/1997  

12 Lê Hoàng Long Nam 27/11/1999  

13 Nguyễn Công Minh Nam 28/04/1997  

14 Trần Bá Minh Nam 01/02/1997  

15 Trần Đức Ninh Nam 05/02/1998  

16 Nguyễn Bỉnh Phú Nam 16/07/1997  

17 Nguyễn Đức Quyền Nam 25/06/1999  

18 Trần Đức Trọng Nam 29/01/1994  
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STT Họ và tên Giới tính  Ngày sinh Ghi chú 

19 Nguyễn Đình Tú Nam 11/08/2001  

20 Phạm Quang Vinh Nam 05/12/1989  

21 Hoàng Trọng Vinh Nam 09/09/1999  

IV. Ngành Kỹ thuật cơ điện tử, chuyên ngành Cơ điện tử: 06 học viên. 

1 Nguyễn Thanh Bình Nam 07/11/1997  

2 Nguyễn Duy Hải Nam 27/04/1995  

3 Lương Thị Na Nữ 30/03/1999  

4 Trần Thị Thao Nữ 10/11/1994  

5 Nguyễn Ngọc Thế Nam 02/11/2002  

6 Nguyễn Quang Thọ Nam 22/07/1984  

V. Ngành Kỹ thuật điện tử, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử: 03 học viên. 

1 Phan Hoàng Đức Nam 23/02/1993  

2 Nguyễn Trường Giang Nam 17/07/1985  

3 Phạm Đăng Hiếu Nam 28/06/1998  

VI. Ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp: 05 học viên. 

1 Vũ Hồng Hà Nam 09/07/1987  

2 Lê Cao Long Nam 26/08/2000  

3 Nguyễn Văn Quang Nam 19/05/1985  

4 Lê Đình Thanh Nam 21/09/1996  

5 Đặng Trọng Vinh Nam 19/04/1993  

VII. Ngành Khoa học máy tính, chuyên ngành Khoa học máy tính: 07 học viên. 

1 Nguyễn Tiến Đạt Nam 19/05/1993  

2 Phạm Tiến Dũng Nam 11/07/1988  

3 Lê Thị Hoa Nữ 25/10/1999  

4 Vương Minh Thái Nam 06/09/1995  

5 Nguyễn Xuân Trường Nam 23/08/1988  

6 Đặng Minh Tuấn Nam 27/11/1996  

7 Trần Thị Vân Nữ 20/10/1984  

VIII. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, chuyên ngành Tự động hóa: 

02 học viên. 

1 Bùi Tuấn Dũng Nam 11/10/1999  

2 Quản Hữu Tám Nam 17/08/1992  

(Danh sách gồm 57 học viên)./. 
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